
TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

1
Quan điểm thực hiện pháp luật về viên chức 

trong trường đại học ở Việt Nam

Tạp chí Công thương, Bộ Công thương, số 

02 tháng 2/2017, trang 45 - 50 Nguyễn Thị Thu Hương Luật

Bùi Thị Ngân

Nguyễn Minh Tân

Nguyễn Thị Hồng Nga

Nguyễn Minh Tân

Trần Tiến Dũng

Trần Đông Kiên

Nguyễn Hà Nam

Nguyễn Thị Hằng Kinh tế-Xã hội

Nguyễn Thị Hồng Nam

Đặng Văn Bính

Bùi Mạnh Tú

Đặng Văn Bính

Bùi Mạnh Tú

Nguyễn Hữu Quang

Bành Tiến Long

Phạm Văn Đông

Đỗ Đức Trung Cơ khí

Phạm Văn Đông

Phan Thanh Chương

Trần Thị Thu Hằng

2
Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng 

phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.

Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Hàn 

lâm KHXH Việt Nam, số 4.2017, trang 121-

134

3
Tiếp cận bằng phương pháp phân tích mạng 

lưới cho nhóm bài toán tìn gen gây bệnh ung thư

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 36-40

4

Ứng dụng hoạt động quan hệ công chúng trong 

xây dựng và phát triển thương hiệu trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  trường 

ĐHCNHN, số 38 (02/2017), trang 152-160

5
Ứng dụng bộ trao đổi nhiệt ống nhiệt trong hệ 

thống điều hòa không khí

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 149-155

6

Đánh giá khả năng tiết kiệm năng lượng của bộ 

trao đổi nhiệt ống nhiệt trong hệ thống điều hòa 

không khí ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 149-155

7

Phát triển chức năng nội suy đường Nurbs theo 

thời gian thực dựa trên hệ điều khiển CNC kiểu 

PC-BASED

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 38, 

trang 239-243

8

Một cách tiếp cận mới trong việc khai thác 

Microsoft excel để xây dựng phương trình hồi 

qui  phục vụ quá trình nghiên cứu thực nghiệm 

trong gia công cắt gọt.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường 

ĐHCNHN, số 39, trang 44-48

KHXH

CNTT

Năng lượng

Năng lượng

Cơ khí
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Hoàng Thanh Đức Công nghệ Hóa

Nguyễn Đình Thành

Hoàng Thanh Đức

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Thị Thanh Mai

11
Giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến du lịch 

tại các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 133-139
Nguyễn Thị Hương Lý

Kinh tế - 

Xã hội

Nguyễn Ngọc Minh Cơ khí

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Hữu Tuấn

Nguyễn Ngọc Hùng 

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Hữu Tuấn

Nguyễn Văn Thành

Đỗ Phương Nhung

Dư Đình Viên

Nguyễn Viết Đảm

Lê Nhật Thăng 

 Nguyễn Việt Hùng

Dư Đình Viên

9

Nghiên cứu tồng hợp và chuyển hoá một số hợp 

chất 3-aryl-4-formylsydnone glucopyranosyl 

thiosemicarbazone thành các dẫn xuất 2-

iminothiazolidin-4-on

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 94-100

10
Nghiên cứu tổng hợp dược chất guanabenz trị 

bệnh huyết áp cao

Tạp chí Khoa học & Công nghệ  trường 

ĐHCNHN, số 40.2017, trang 112-115

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đường kính 

ống đến hiện tượng giảm lực cản dòng chảy rối 

bằng dung dịch Surfactant trong ống mặt cắt 

tròn

 Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn 

quốc 2017

13

Nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng giảm lực 

cắt dòng chảy rối bằng hoạt chất bề mặt trong 

đường ống mặt cắt hình chữ nhật

Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn 

quốc 2017 

14

Sử dụng mô hình mạng hàng đợi nhiều lớp để 

phân tích hiệu năng chuyển giao trong mạng tích 

hợp macrocell/femtocell

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, 02/2017, trang 86-90.

15
Thông tin di động 5G: Công nghệ tiềm năng và 

thách thức

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, 02/ 2017, trang 95-102.

Công nghệ Hóa

Cơ khí

Điện tử

Điện tử
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

16
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng truyền 

hình số mặt đất DVB-T2

Tạp chí Khoa học và công nghệ (Trường 

ĐHCN Hà Nội), số 38, tháng 02/2017, 

trang 50-54

Trần Hữu Toàn Điện tử

Hoàng Văn Quang

Dư Đình Viên

Nguyễn Hồng Vũ

Hồ Khánh Lâm

Trần Thủy Văn Điện

Yaonan Wang

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vũ Thị Thu Hiền

Vũ Hồng Vân

Phan Đình Hiếu

Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Đức Trung

Phan Đình Hiếu

Đỗ Đức Trung

Ngô Cường 

Nguyễn Đình Mãn

Nguyễn Quốc Tuấn

Phan Bùi Khôi

Đỗ Đức Trung

Võ Thị Ngọc 

17

Phân tích đánh giá năng lượng tiêu thụ của nút 

cảm biến không dây với mạng hàng đợi 

M/M/1/K

Tạp chí nghiên cứu khoa học quân sự, số 

49, 06,2017. Trang 95-103

18

Artificial Chemical Reaction Optimization 

Algorithm and Neural Network Based Adaptive 

Control for Robot Manipulator

Journal of Control Engineering and Applied 

Informatics (CEAI), Vol.19, No.2 (2017), 

pp. 61-70

19

Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc 

của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 147-151

20
Thiết kế bộ quan sát trượt Super-Twist cho máy 

phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 254-258

21

Mô phỏng hệ thống thủy lực có hai bơm song 

song với Bond Graph bằng 20-sim và đánh giá 

chế độ đặc biệt trong quá trình vận hành công 

nghệ

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 40, tháng 6-2017

22

Multi - Objective Optimization of Centerless 

Grinding Process for 20X - Carbon Infiltration 

Steel By Genetic And Generalized Reduced 

Gradient Algorithms

American Journal of Engieneering Research, 

Volume-6, Issue-1, pp 91-96

23

Xây dựng công thức và chương trình máy tính 

xác định một số thông số chế độ cắt khi mài vô 

tâm chạy dao hướng kính

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 

3/2017, tr-123-127

Điện tử

Kinh tế - Xã hội

Điện-Tự động hóa

Cơ khí động lực

Cơ khí

Cơ khí
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Trần Quốc Hùng

Đỗ Đức Trung

Ngô Đình Hiển

Đỗ Đức Trung

Hoàng Tiến Dũng

Trần Thị Thu Hằng

Chu Khắc Trung

Nguyễn Xuân Chung

Vũ Quý Đạc

Nguyễn Văn Hiên

Vũ Quý Đạc

Đặng Việt  Dũng

Nhữ Quý Thơ

Trần Đức Quý

Chu Anh Mỳ

Phạm Thị Minh Huệ

Nguyễn Trọng Hùng 

Lê Văn Toàn 

Nguyễn Văn Thịnh Cơ khí động lực

Phạm Thị Minh Huệ

24

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số 

công nghệ đến độ chính xác kích thước và độ 

không tròn của bề mặt lỗ khi gia công hợp kim 

cứng BK20 trên máy gia công tia lửa điện, sử 

dụng điện cực dây bằng đồng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3, tr 75-80

25

Nghiên cứu dự đoán qui luật ảnh hưởng của một 

số thông số công nghệ đến độ không tròn của bề 

mặt chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính

Tạp chí Khoc học Công nghệ Xây dựng, tập 

11, số 4, tr  212-216

26
Khống chế bức xạ âm - cấu trúc của tấm gấp 

dựa trên tối ưu hóa hình thái học

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 7-12

27

Ảnh hưởng của một số thông số độ nhám đến 

đặc tính ma sát , mài mòn của bề mặt sau gia 

công

Tạp chí KHCN Trường ĐHCN Hà Nội, số 

40 (06/2017)

28

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao năng 

suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng máy sàng 

rung, sử dụng cho dây chuyền sản xuất gạch bột 

đá cong suất 50 tấn / giờ

Tạp chí KHCN Trường ĐHCN Hà Nội, số 

38(02/2017)

29

Phương pháp giải tích xác định ảnh hưởng của 

21 thành phần sai số động học, hình học máy 

CNC 3 trục đến độ chính xác gia công

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 về cơ 

kỹ thuật và tự động hóa, tháng 10/2016, 

trang 426-453,

30

Nghiên cứu cực tiểu hóa độ nhám theo phương 

pháp taguchi    khi gia công bề mặt côn trên 

máy phay cnc

Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội, số 38/tháng 

2/2017, tr 216-220

31
Nghiên cứu đặc tính truyền động  của hệ thống 

truyền động vô cấp thủy – cơ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội, số 38/tháng 

2/2017, tr 221-219

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

32

Nghiên cứu đề xuất qui  trình công nghệ sấy 

long nhãn xoáy sử dụng năng lượng khí sinh học 

(biogas)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội, số 38 tháng 

2/2017, tr 228-232

Phạm Thị Minh Huệ Cơ khí

33
Nâng cao độ chính xác của các phép đo trên 

máy kéo nén vạn năng thủy lực 50 tấn

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp 

Công thôn, số 38 tháng 2/2017, tr 228-232
Phạm Thị Minh Huệ Cơ khí

34
Áp dụng phương pháp Monte Carlo trong phân 

tích dung sai

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 38 

tháng 02/2017, trang 244-247
Nguyễn Đức Luận Cơ khí

Nguyễn Văn Thiện

Lê Hoài Sơn

Bành Tiến Long

Nguyễn Hữu Phấn

Ngô Cường

Nguyễn Đức Toàn

Bùi Thanh Lâm

Nguyễn Danh Trường

Bùi Hải Lê

Lê Minh Quý

Nguyễn Trọng Mai

Trần Đức Quý

Phạm Văn Nghệ

39
Lựa chọn bộ công cụ xây dựng bài giảng điện tử 

môn học Vẽ kĩ thuật

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà nội, số 38, trang 192 - 

197

Võ Thị Như Uyên Cơ khí

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Trường Giang

Đỗ Đức Trung

Ngô Đình Hiền

36

Characteristics optimization of powder mixed 

electric discharge machining using titanium 

powder for die steel materials

Proc IMechE Part E:

J Process Mechanical Engineering 2017,

0(0) 1–18

35

Nghiên cứu ảnh hưởng của quỹ đạo chuyển 

động dao đến nhám bề mặt chi tiết gia công trên 

trung tâm gia công CNC

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 6, năm 2017

37
Dao động ngang tự do của tấm graphene có xét 

tới ảnh hưởng của khuyết tật mất nguyên tử

Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH CNHN, 

Số 38, trang 175-179

38
Phương pháp cân bằng dòng chảy kim loại trong 

khuôn ép chảy thanh hợp kim nhôm.

Tạp chí KHCN trường ĐHCNHN, số 38, 

tháng 2/2017, trang 248

40

Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ dòng điện 

(IE) và thời gian phóng điện (TE) đến độ chính 

xác kích thước và độ chính xác hình dáng hình 

học khi gia công hợp kim cứng BK20 trên máy 

gia công tia lửa điện sử dụng điện cực định hình

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà nội, số 40, tháng 

6,2017, trang 38-40

Cơ khí

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí chế tạo

Cơ khí
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Nguyễn Xuân Chung

Hoàng Văn Gợt

Nguyễn Doãn Ý

42
Nhãn xanh Việt Nam: Công cụ để vượt qua các 

rào cản kỹ thuật trong thương mại

Tạp chí Con số và sự kiện, tháng 5.2017, 

trang 16-19.
Phạm Thị  Trúc Quỳnh Kinh tế

43

Đo lường thanh khoản của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam trước và sau sáp nhập, 

hợp nhất: Nghiên cứu điển hình SHB và HD 

Bank

Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHCN HN, 

số 38, tháng 02/2017, trang 176-183
Nguyễn Thị Nguyệt Dung Kinh tế

44
Tác động của Hiệp ước Basel 2 tới hệ thống 

NHTM Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHCN HN, 

số 39, tháng 04/2017
Dương Thị Hoàn Kinh tế

Nguyễn Thị Hoa

Lương Thị Hân

Nguyễn Hữu Cung

Phạm Văn Đại

Nguyễn Hữu Cung

Dương Danh Đạt

Phạm Việt Dũng

Trần Thanh Tùng

49
Phân tích cơ hội và thách thức đối với doanh 

nghiệp Việt nam khi tham gia AEC

Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã 

hội, số 137, trang 8- 12 Trương Thị Thuỳ Ninh Kinh tế và quản lý

Thân Thanh Sơn

Vũ Thị Phương Thảo

51

Khả năng ứng dụng marketing điện tử tại các 

doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập hiệp 

định thương mại tự do và cộng đồng kinh tế 

ASEAN

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHCN 

HN, số 38, trang 248-253
Vũ Thị Thu Hà Kinh tế và quản lý

41

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chính xác khớp 

đến sai lệch vị trí đổ sợi của hệ thống đổ sợi tự 

động máy sợi con

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 9, trang 87-96

46
Thái Lan chú trọng phát triển du lịch Lữ hành 

quốc tế

Tạp chí Du lịch, số tháng 5.2017, trang 62-

63.

45
Định hướng và giải pháp cải cách cơ cấu thu 

ngân sách trong thời gian tới

Tạp chí Công thương, số tháng 02/2017, 

trang 61-55.

47
Cơ chế ảnh hưởng của gánh nặng thuế đối với 

chuyển dịch cơ cấu các ngành sản xuất

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học 

Công nghiệp Hà Nội, số 38/2017, trang 220-

220

48
Đề xuất ứng dụng quy trình thực hiện SPC 

trong các doanh nghiệp 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHCN 

HN, số 38, trang 223-230

50
Lý thuyết công bằng: Sự khác biệt về động lực 

làm việc giữa khu vực công và khu vực tư nhân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHCN 

HN, số 38, trang 223-230

Cơ khí

Kinh tế

Kinh tế du lịch

Kinh tế tài chính

Kinh tế và quản lý

Kinh tế và quản lý
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Phạm Hồng Nhung

Bùi Thị Phương Hoa

Lê Thùy Hương

Phạm Thị Thu Thủy

Lê Thùy Hương

Phạm Thị Thu Thủy

55

Factors Affecting Organic Food Purchase 

Intention among Urban Residents in Vietnam – 

Case study in Hanoi

Tạp chí hội thảo khoa học quốc tế - ĐH 

KTQD, Tháng 5 năm 2017
Lê Thùy Hương Kinh tế và quản lý

Lê Thùy Hương

Lê Thị Hải Hà

57
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của 

Nhà nước

Tạp chí Tài chính Kỳ 2 - Tháng 6/2017 

(659), trang 6-8
Đỗ Thị Phương Nga Kinh tế và quản lý

Nguyễn Thị Phương Anh

Nguyễn Thị Hạnh

Lương Thị Thu Hằng

Lê Thị Loan

Nguyễn Thị Phương Liên

Mai Thị Châu Lan

Nguyễn Thu Hiền

Nguyễn Thị Hiền

62
Bài học kinh nghiệm về phát triển xuất khẩu sản 

phẩm ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Năng 

lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu Việt 

Nam thực trạng và giải pháp

Lê Thị Hải Kinh tế

52

Giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng anh (EMI) 

trong các trường cao đẳng và đại học tại VN: 

Thách thức và giải pháp

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 

5/2017, trang 12-14

53

Tầm quan trọng của truyền thông qua mạng xã 

hội trong việc gia tăng giá trị thương hiệu trong 

ngành thời trang

Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 6, tháng 2 

năm 2017

54
Tác động của truyền thông qua mạng xã hội tới 

giá trị thương hiệu của doanh nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHCN 

HN, số 38 tháng 2 năm 2017, trang 285-291.

56

Một số nghiên cứu về ảnh hưởng của chủ nghĩa 

dân tộc trong tiêu dùng, thiện cảm dân tộc và ác 

cảm dân tộc tới ý định mua sản phẩm của người 

tiêu dùng

Tạp chí hội thảo khoa học quốc gia -Trường 

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội tháng 6 

năm 2017

58
Các yếu tố tác động đến ý định mua mỹ phẩm 

Thái Lan của người tiêu dùng Hà Nội

Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHCN HN, 

số 38, trang 198

59 Việt Nam một thập kỷ hội nhập WTO
Tạp chí Con số & Sự kiên, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, số 3, trang 20 - 22

60 Xuất khẩu rau quả tăng trưởng ngoạn mục
Tạp chí Con số và sự kiện, Số 5/2017, trang 

23-24.

61

Chính sách quản lý của Nhà Nước đối với sự 

phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam trong 

thời kỳ hội nhập

Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHCN HN, 

số 38, trang 208-213

Kinh tế và quản lý

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Marketing

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

63
Công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam trước 

lộ trinh cắt giảm thuế ATIGA 2018

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 

số 491 tháng 4/2017, trang 34-36
Lê Thị Khánh Ly Kinh tế

64

Tăng cường tài chính toàn diện đối với phụ nữ 

góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển bền 

vững nông nghiệp, nông thôn.

Tạp chí Ngân hàng, số 11, tháng 6.2017, 

trang 38-40.
Đặng Thị Hiền Ngân hàng

65

Mối liên hệ tỷ giá USD/VND với tăng trưởng 

GDP giai đoạn 2006-2015 và mô hình dự báo 

tốc độ tăng trưởng GDP

Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư, Hiệp hội 

Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, số 

tháng 6/2017, trang 54-55

Đỗ Thị Ánh Nguyệt Tài chính ngân hàng

Nguyễn Thị Thúy

Vũ Huyền Trang

67

Rào cản liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam 

với doanh nghiệp FDI trong cụm ngành công 

nghiệp điện tử tại Miền Bắc

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 38, Trang 273 

- 284

Vũ Đình Khoa Kinh tế

Nguyễn Mạnh Cường Kinh tế

Nguyễn Bạch Nguyệt

Nguyễn Mạnh Cường

Hồ Văn Long

Đỗ Hải Hưng

Nguyễn Thị Kim Liên

Sultan Sikandar Mirza

Nguyễn Thị Thùy Dương

Trương Thị Thu Hương

66
Phân tích vai trò của ngành nông nghiệp trong 

nền kinh tế Việt Nam

Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế - Xã 

hội

70
Industrial Structure and Employment Structure 

Evolution and Forecast in Viet Nam

European Journal of Business and 

Management, Vol 9, No 16

68

Ảnh hưởng của chi phí không chính thức đến 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số 

tỉnh thành Việt Nam

Tạp chí khoa học & công nghệ - Trường 

ĐH CNHN , Số 38 Tháng 02/2017

69

Ảnh hưởng của chiỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tại các tỉnh thành Việt Nam giai đoạn 2012-2106

Tạp chí khoa học & công nghệ - Trường 

ĐH CNHN , Số 37 Tháng 12/2016

71
Kinh nghiệm thế giới về bảo đảm bền vững nợ 

công và bài học đối với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 230, trang 

117 - 123

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Nguyễn Thị Minh Huyền

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Lê Thái Phong, 

Nguyễn Tuân

Nguyễn Thị Minh Huyền

Hà Thị Kim Dung

Nguyễn Thúy Quỳnh

75

Các yếu tố tác động đến ý định mua điện thoại 

iPhone 7 của người tiêu dùng: Nghiên cứu định 

tính tại thành phố Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCN 

HN, số 38, trang 203-207
Cao Thị Thanh Kinh tế

76
Research on Impulsive Buying Behavior of 

Students for Fashion Products in Hanoi

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Các vấn đề kinh 

tế xã hội trong phát triển”, ĐH KTQD, ĐH 

Khonkaen, Hà Nội, tháng 5/2017, trang 497-

508

Cao Thị Thanh Kinh tế

Nguyễn Thị Hồng Hà

Lê Thùy Hương

Cao Thị Thanh

Phùng Thị Kim Phượng

Nguyễn Thị Vân Anh

Vũ Huy Thông

Lê Thùy Hương

Phạm Văn Tuấn

Cao Thị Thanh

Lê Thị Hải Hà

72

Chiến lược thị trường của Công ty sữa 

ALBORT và bài học cho doanh nghiệp Việt 

Nam.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 18, trang 87-

89

73

Thực trạng hoạt động đào tạo tại Doanh nghiệp 

cơ khí FDI và bài học cho các doanh nghiệp cơ 

khí nội địa

Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học 

Ngoại thương, Số 82, trang 67 - 71

74
Đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường 

bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 17, trang 28-

30

77

Factors affecting staff’ turnover intention – case 

study at research ans training for  development 

consultancy., JSC

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Các vấn đề kinh 

tế xã hội trong phát triển”, Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân, Trường Đại học 

Khonkaen, Hà Nội, tháng 5/2017, trang 489-

496

78
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Những cú 

huých và thách thức

Con số sự kiện số 11/2016 (tháng 11 năm 

2016), trang 16-18.

79
Hygienic and safe food: issues for research on 

consumer behavior in Vietnam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Các vấn đề kinh 

tế xã hội trong phát triển”, Trường ĐH 

KTQD, Trường Đại học Khonkaen, Hà Nội, 

tháng 5/2017, trang 586-600

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

80
Trụ cột kinh tế trong cộng đồng ASEAN và 

quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với ASEAN

Tạp chí Nghiên cứu Lao động và công đoàn 

số 617(kỳ 1 tháng 4 năm 2017)
Nguyễn Duy Chức Kinh tế

Trần Quang Thắng

Nguyễn Duy Khải

Trần Phương Thảo

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Bùi Thị Kim Cúc

Trần Quang Việt

Hui Lei

Lê Ba Phong

Hanh Thi Hong Nguyen

Chu Thị Thúy Hằng

Đào Thu Hà

86
Khả năng sinh lời của một số doanh nghiệp thủy 

sản Việt Nam niêm yết trên sàn HOSE.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 36, tr 95-99
Mai Thị Diệu Hằng Kinh tế

Mai Thị Diệu Hằng Kinh tế

Trần Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Hải Yến Kinh tế

Trần Thị Lan Anh

81
Đầu tư nội khối Asean vào Việt Nam trong 

khuôn khổ AFC

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà nội

82

Tự do di chuyển lao động trong cộng đồng kinh 

tế ASEAN: cơ hội và thách thức đối với nhân 

lực có kỹ năng ở VN

Tạp chí Công Thương số 6 tháng 5/2017, 

trang 165 - 171

83 Thách thức và triển vọng thép Việt 2017
Tạp chí Con Số và Sự Kiện, số 5/2017, tr 8-

10

84

How Collaborative Culture Supports for 

Competitive Advantage:  The Mediating  Role 

of Organizational  Learning

International Journal of Business 

Administration, Vol 8, No 2, tr 73-85

85
Giải pháp cho các doanh nghiệp dệt may Việt 

Nam khi TPP có hiệu lực

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 231-

236

87

Phân tích SWOT các doanh nghiệp thủy sản 

Việt Nam niêm yết và một số chiến lược kinh 

doanh trong bối cảnh gia nhập TPP

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 268-

272

88
Khả năng sinh lời của các NHTM niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, 

Kỳ 1/tháng 6

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Quản trị

Kinh tế - xã hội
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

89

Chính sách thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu 

của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP và 

AEC

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 214-

219

Trần Thị Lan Anh Kinh tế

90
Chi phí tuân thủ thuế đối với các doanh nghiệp 

Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, 

Kỳ 1/tháng 6
Trần Thị Lan Anh Kinh tế

91
Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong 

giai đoạn hội nhập cộng đồng kinh tế Asean

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, 

Số 496, trang 58-60, tháng 6/2017
Nguyễn Minh Phương Kinh tế

92
Tự do hóa đầu tư trong AEC: Cơ hội và thách 

thức trong thu hút vốn FDI vào Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 38 

tháng 2.2017, trang 292-298
Nguyễn Thị Hồng Nhung Kinh tế

Nguyễn Chung Thủy

Nguyễn Thị Ngân

94
Thu hút và sử dụng nguồn vốn vay thương mại 

thông qua phát hành trái phiếu quốc tế

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, trang 64-

66
Đỗ Thị Ngọc Lan Kinh tế-   Xã hội

Bùi Thị Thu Loan Kinh tế

Phạm Thị Hương Giang

96

Xu hướng tuyển dụng lao động có trình độ của 

doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam giai đoạn 

2015 - 2020

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 

số 492 (tháng 4/2017), tr 26-28
Trần Ánh Phương Kinh tế

Đặng Đình Đào

Nguyễn Đức Diệp

Ngô Thị  Mỹ Hạnh

98
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng dân 

tộc thiểu số
Tạp chí Con Số và Sự Kiện, số 1+2/2017 Phạm Thị Thu Hiền Kinh tế

93
Khắc phục một số hạn chế trong công tác chống 

chuyển giá và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và dự báo số 17, tháng 

06/2017, trang 28-31

95
Phân tích một số rào cản đối với doanh nghiệp 

mới thành lập trong thời kỳ hội nhập

Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHCN 

HN, số tháng 2/2017(38)

97

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển  kinh tế 

biển đảo cần xây dựng và phát triển hệ thống 

Logistics biển Việt Nam

Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế - Xã 

hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kinh tế

Kinh tế
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Đỗ Đức Trung Kinh tế

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Thị Tuyết Quản trị

Nguyễn Duy Tuân

Nguyễn Thị Thanh Lan

Đinh Bích Thảo

Nguyễn Thị Huyền Ngôn ngữ -Dịch thuật

Hoàng Thị Lan

Bùi Thị Ngân

Nguyễn Thị Lệ Thủy

104
Năng lực tự chủ của người học và các lý thuyết 

liên quan

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 

05 - 01/2017, trang 27-30
Hoàng Ngọc Tuệ Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

105 Rapport-Building  Activity
English Teaching Forum, số 55 (3) - 2017, 

trang 35-37
Hoàng Ngọc Tuệ Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

Nguyễn Viết Thanh Cơ khí -động lực

Hoàng Đình Long

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Duy Tiến

Nguyễn Văn Năng

Đinh Xuân Thành

99
Vietnamese textile industry under the context of 

implementing Trans Pacific Partnership (TPP)

Hội thảo quốc tế Emerging issues in 

economics and business in the context of 

international integration

101

Âm Hán Việt_Chìa khóa học chữ Hán hiệu quả 

dành cho sinh viên Việt Nam. The Chinese _ 

Vietnamese Sounds, a goleden key in learning 

Chinese characters for Vietnamese learners

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4/2017, 

175-178

100 Nỗ lực cho công cuộc đào tạo trí thức trẻ Tạp chí Tinh hoa Đất Việt, số tháng 06/2017

102

Những vấn đề sinh viên năm thứ ba chuyên 

ngành tiếng Anh - Trường Đại học Công Nghiệp 

Hà Nội thường gặp khi ghi chép trong dịch đuổi 

(Note-taking problems encountered by third-

year English major students at HaUI in 

consecutive interpreting)

Tạp chí Khoa học Ngoại Ngữ, số 50/2017, 

trang 109-119

103

Strengthening the Cooperation between Scholls 

and Business to Meet the Demands of the Labor 

Market

Tạp chí Công Thương (Các kết quả nghiên 

cứu và ứng dụng công nghệ - Số 7- tháng 

6/2017)

106
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều tốc điện 

tử trên động cơ lưỡng nhiên liệu CNG-DIESL

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường 

ĐHCN Hà Nội, số 40, tháng 6.2017, trang 

94-101.

Khoa học giáo dục
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Vũ Văn Duy

Nguyễn Thị Anh

Nguyên Xuân Phúc

Vũ Toàn Thắng

Vũ Văn Duy

Vũ Toàn Thắng

Vũ Văn Quang

109

Dạy và học các môn Lý luận chính trị ở các 

trường đại học, cao đẳng - Thực trạng và giải 

pháp

Lý luận Chính trị, số 6, trang 50-57 Phùng Danh Cường KHXH

110
Sự phát triển kinh tế - Xã hội của thủ đô Hà Nội 

từ khi mở rộng địa giới hành chính đến nay

Tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 

số 496, trang 14-16
Trần Thị Anh KHXH

111 Phát triển kinh tế hộ ở Hà Nội hiện nay
Tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 

số 496, trang 106-108
Bùi Thanh Tùng KHXH

112 Quảng Bình - Điểm đến của các nhà đầu tư Tạp chí Hữu nghị, số 130, trang 24 - 27 Đỗ Thi Hằng KHXH

113

Bảo tồn và phát huy những giá trị kiến trúc văn 

hóa cổ - Hướng đi cho phát triển du lịch bền 

vững của thủ đô Hà Nội 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 6, trang 143-

146
Trịnh Thị Hạnh KHXH

114
Nghiên cứu định lượng về các các cơ sở lưu trú 

bình dân tại Hà Nội đối với du khách quốc tế

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 413, trang 

188- 190
Nguyễn Thị Thọ KHXH

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4, trang 19-22.

108

Xác định lực nâng của đệm khí mặt trụ chịu lực 

hướng tâm theo phương pháp điện khí tương 

đương.

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4, trang 46-52.

107
Mô phỏng phân bố áp suất trên bề mặt đệm khí 

trụ bằng phần mềm Ansys
Cơ khí -động lực

Cơ khí -động lực
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

115

Những nội dung cần giáo dục cho sinh viên cao 

đẳng, đại học: Đường lối kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1946 -1954)

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 

số 495, trang 48-50
Lê Thị Khánh Vân KHXH

116
Hoàn thiện khung pháp lý phòng, chống bạo lực 

gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 75, trang 77-

80
Phạm Thị Đam KHXH

117
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc phát 

triển nguồn nhân lực ở Việt Nam
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 8 Trần Thị Bích Huệ KHXH

118
Đường lối phát triển công nghiệp của Đảng bộ 

tỉnh Hà Nam giai đoạn (2006-2010)

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 497, 

trang 78-80.
Ngô Thị Thanh Tâm KHXH

119
Sự chuyển đổi tất yếu một số quan niệm đạo 

đức trong giai đoạn hiện nay

Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 497, 

trang 75-77.
Trần Thị Tùng Lâm KHXH

Nguyễn Thị Lan KHXH

Nguyễn Thị Tuyết

121

Bài học kinh nghiệm của một số nước Châu Á 

(Philipin, Hàn Quốc…) về phát huy vai trò, vị 

thế của phụ nữ, nữ trí thức, tham chiếu đối với 

Việt Nam

Báo cáo Chương trình Khoa học và Công 

nghệ cấp quốc gia. Mã số: ĐTĐL.G09/2014
Nguyễn Thị Lan KHXH

122

Liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp trong 

đào tạo nguồn nhân lực: Kinh nghiệm một số 

trường Đại học trên thế giới và gợi mở cho Đại 

học Công nghiệp

Bài kỷ yếu, Hội nghị khoa học Haui lần I - 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 38
Trần Thị Thúy Chinh KHXH

Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng của Ph. 

Ăngghen và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo Học Viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh. Nxb. Lý luận chính trị
120
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

123
Giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho giai cấp 

công nhân trong quá trình hội nhập quốc tế

Tạp chí Lao động và Công Đoàn, số 620, 

trang 10-11
Trần Thị Thúy Chinh KHXH

Trần Thị Thúy Chinh

Lê Văn Phục

Trần Thị Thúy Chinh

Lê Văn Phục

126
Tư tưởng "Ngũ thường" của Nho giáo với việc 

giáo dục đạo đức gia định hiện nay

Tạp chí Giáo dục lý luận, số 250, trang 55-

58
Trần Thị Thúy Chinh KHXH

127

Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý 

luận chính trị trong các trường đại học, cao 

đẳng ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục lý luận, số 261, trang 56 - 

59
Trần Thị Thúy Chinh KHXH

Lê Văn Mười

Hoàng Thị Ngân

Phạm Thị Thu Hương

Vũ Đình Cứu

Đổi mới giảng dạy môn Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 

4,2017, trang 66-71

Xã hội hóa giáo dục Đại học ở Việt Nam hiện 

nay - Một số vấn đề đặt ra

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 73, trang 25- 

28,34.

Vấn đề dân chủ trong văn kiện Đại hội XII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và sự vận dụng vào 

ciệc nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện 

nay

Bài viết trong cuốn sách: Nghiên cứu và 

giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp 

đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu. 

Nxb. Đại học Huế

Công giáo tỉnh Quảng Bình tham gia phát triển 

kinh tế

Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 5, trang 52-

55
125

124

129

128

KHXH

KHXH

KHXH

KHXH
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Phạm Thị Thu Hương KHXH

Vũ Thị Hồng Vân

Nguyễn Anh Tuấn

131
Một số quan điểm thực hiện pháp luật về giáo 

dục trong các trường đại học ở Việt Nam

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 65, trang 70-

75
Vũ Hồng Vân KHXH

Chu Anh Tuấn Cơ khí 

Nguyễn Huy Kiên

Nguyễn Chí Bảo

Phùng Xuân Sơn

Nguyễn Chí Tâm

Đặng Xuân Thao

Hoàng Xuân Thịnh

Nguyễn Huy Kiên

Phạm Văn Đông

Phạm Văn Bổng

Dương Đình Nông

Ảnh hưởng của chế độ cắt (V,S) đến độ nhám 

bề mặt khi phay hớt lưng trên trung tâm CNC 

SUPER MC.

Tạp chí khoa học và công nghệ Trường đại 

học công nghiệp Hà Nội. Số 40, tháng 

6,2017, trang 41-46.

Xã hội hóa giáo dục Đại học với việc nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, số 40 tháng 6/2017, trang 134-

140.

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ 

đến chất lượng bề mặt khi gia công thép hợp 

kim trên máy cắt dây Goldsun 2532B

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 207 - 

210

130

133

132

Cơ khí
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Đặng Tiến Hiếu Cơ khí

Nguyễn Huy Kiên

Nguyễn Trường Giang 

Chu Anh Tuấn

Trần Trung Hiếu

Đàm Quang Hưng 

Bùi Văn Hạnh

Nguyễn Siêu Mạnh

Đặng Tiến Hiếu

Nguyễn Hải Duy

Chu Anh Tuấn Cơ khí

Đặng Xuân Thao

137
Nghiên cứu biến dạng uốn cánh 3D dưới tác 

động của lực khí động

Tạp chí khoa học và công nghệ Trường đại 

học công nghiệp Hà Nội. Số 38. Trang 211-

215

Nguyễn Hồng Sơn Cơ khí

Nguyễn Hồng Sơn

Lê Quang Lâm

Trần Ngọc Tân

Nguyễn Bá Nghiễn

Vương Quốc Dũng

NC ảnh hưởng của chế độ hàn MAG đến kích 

thước mối hàn giáp mối.

Tạp chí khoa học và công nghệ Trường đại 

học công nghiệp Hà Nội. Số 38. Trang 203-

206

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực 

cắt khi phay gang
Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 5. Trang 41-47

Xây dựng mô hình dự đoán chuỗi dữ liệu sử 

dụng phép biến đổi Hilbert - Huang và Fuzzy 

logic

Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 41

Tối ưu hóa chế độ hàn TIG liên kết giáp mối 

thép không gỉ Austenit tấm mỏng

Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn 

quốc lần thứ 2 về cơ kỹ thuật và tự động 

hóa - NXB ĐHBKHN, năm 2017.

Xây dựng bài giảng điện tử môn học Vẽ kỹ 

thuật dựa trên mã nguồn HTML, ứng dụng vào 

việc giảng dạy tại Trung tâm Cơ khí

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 5/2017, trang 

133-137.

138

134

136

135

139

Cơ khí

Cơ khí

CNTT

Page 17



TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Lê Thị Cẩm Bình Công nghệ thông tin

Đỗ Văn Tuấn

Trần Tiến Dũng

Nguyễn Minh Tân

Phạm Văn Hà

Phùng Đức Hòa

Nguyễn Quang Tùng Công nghệ Hóa

Nguyễn Xuân Cảnh

 Lê Trọng Đức

Nguyễn Tiến Công

Nguyễn Quang Tùng

Đào Đức Thiện

Nguyễn Quang Tùng

Hoàng Thị Anh Thư

Lê Quốc Thắng

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Tuấn Anh

Một cách tiếp cận mới về mô hình hóa phần 

mềm trong xác minh mã nguồn phần mềm 

nhúng viết bằng ngôn ngữ C

Tạp chí Khoa học & Công nghệtrường Đại 

học Công nghệp Hà Nội

Một lược đồ giấu tin hiệu năng cao trên ảnh nhị 

phân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHCN 

HN, Số 38, trang 19-23.

Một phân tích mạng phức hợp về bộ quy trình 

tổ chức chấm thi tập trung ở ĐH Công nghiệp 

Hà Nội hỗ trợ việc quản lý quy trình và thiết kế 

phần mềm

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 7-12

Kết quả ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa 

học cây Tâm nhầy (centratherum imtermedium 

less)  ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, Số 38, Tr.26- 29

Nghiên cứu phản ứng aldol hóa một số hợp chất 

cacbonyl trên xúc tác bazơ rắn

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 82-85

synthesis and structural  study of some 4-(2-

arylidenehydrazinyl)-7-chloroquinoline 

compunds

Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh, Tập 14, Số 3, Tr.5- 11

Nghiên cứu ảnh hưởng của amoni photphate và 

tri (1,3-dicloroisopropyl) phosphate ảnh hưởng 

đến khả năng chống cháy và độ bền cơ học của 

compozit trên nền polyeste không no

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, Số 38, Tr.35- 39

145

146

141

140

142

144

143

Công nghệ thông tin

CNTT

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Tuấn Anh

Vương Thị Lan Anh

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Quang Tùng

Trịnh Hiền Phương

Trần Quốc Toản

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Thành Long

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhôm hydroxit đến 

khả năng chống cháy và độ bền cơ học của 

compozit trên cơ sở nhựa polyeste không no

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, Số 38, Tr.48- 51

Nghiên cứu ảnh hưởng của oxit antimon và 

paraphim clo hóa đến khả năng bắt cháy và độ 

bền cơ học của compozit nền nhựa polyeste 

không no

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, Số 38, Tr.52- 56

Nghiên cứu ảnh hưởng của Mg(OH)2 đến khả 

năng chống cháy và độ bền cơ học của vật liệu 

compozit trên cơ sở nhựa polyeste không no

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, Số 38, Tr.44- 47

Xác định các cấu tử trong tinh dầu vỏ quả phật 

thủ Lục Yên- Yên Bái

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, Số 38, Tr.109- 111

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

tổng hợp hexamin từ formandehyt và amoniac

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, Số 38, Tr.60- 62

Nghiên cứu thu hồi và biến tính dầu béo từ bọt 

xà phòng của nhà máy sản xuất bột giấy sunfat 

để làm chất ăn dầu trong thuộc da

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, Số 38, Tr.86- 89

150

152

147

149

148

151

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Hoàng Thị Bích

Nguyễn Văn Tuyến Anh

 Phạm Minh Quân

 Phạm Thu Huế

Nguyễn Quang Tùng

Trần Quốc Toàn

Nguyễn Thị Thủy

Hứa Thị Toàn

Lê Tất Thành

Tran Thi Thu

Nguyen Thi Duyen

Nguyen Dang Quyet

Ngo Thi Ngai

Nguyễn Quang Tùng

Vu Hong Son

Vu Dinh Hoang

Le Dang Quang

Nguyễn Xuân Cảnh 

Lê Thị Mai Hương

Phan Thị Quyên

Vũ Minh Khôi

Nguyễn Thị Hồng Vân

Xây dựng quy trình ứng dụng enzim và các kỹ 

thuật phối hợp để thu nhận dầu cá giàu axit béo 

không no đa nối đôi EPA, DPA, DHA từ phụ 

phẩm chế biến cá ngừ vây vàng Thunnus 

Albacares

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 

17, số 1, Tr.95-102

Extraction optimization of Annonaceae seeds 

for the preparation of a botanical pesticide 

against mealworm Tenebrio molitor and 

superworm Zophobas morio

Tạp chí Hóa học, Số 55(3e), Tr.52-58

Nghiên cứu động học của quá trình hòa tách cao 

lanh trong axit HCl

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 63-68

153

155

154

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Phạm Thị Thu Giang

Lê Hà Giang

Phạm Thị Thu Giang

Ngô Thúy Vân

Trương Công Doanh

Nguyễn Thế Hữu

Nguyễn Thị Thanh Mai

Trịnh Thị Hải

Nguyễn Thế Hữu

Nguyễn Thị Thanh Mai

Nguyễn Ngọc Thanh

Phạm Thị Mai Hương

Trần Hồng Côn

Trần Thị Dung

Phạm Thị Mai Hương

Trần Hồng Côn

Trần Thị Dung

Phạm Thị Mai Hương

Trần Hồng Côn

Trần Thị Dung

Tổng hợp nano compozit Fe/GO có hoạt tính 

cao trong phản ứng phân hủy thuốc nhuộm hoạt 

tính RR195

Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T6 (No2), Tr 

59-64

Tính hiệu quả của phương pháp tổng hợp sol-

gel trong hệ xúc tác chứa Ni đến hiệu suất 

hydro đề oxy hóa guaiacol 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 100-

104

Nghiên cứu xử lý ion Pb(II)  trong nước bằng 

vật liệu oxit sắt và hydroxit sắt được tách bùn 

đỏ Tây Nguyên .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường 

Đại học công nghiệp Hà Nội, Số 38, trang 

69-74.

Nghiên cứu khả năng hấp phụ As(V) trong môi 

trường nước bằng bã bùn đỏ Tây Nguyên sau 

khi tách loại nhôm và các thành phần tan trong 

kiềm.

Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, 

Số 33, Tập 1, trang 26-35.

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hoạt động bề 

mặt flo đến hiệu quả dập cháy của bọt chữa 

cháy xăng dầu

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 40-43

Nghiên cứu bảo quản quả cam Lục Yên - Yên 

Bái bằng màng chitosan và nano bạc

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 57-59

Nghiên cứu khả năng hấp phụ nitrit   môi 

trường nước bằng bùn đỏ Tây Nguyên biến tính

Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, Số 1, 

Tạp 6, trang 37-43.
162

156

159

158

161

160

157

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa 

Công nghệ Hóa 

Công nghệ Hóa 
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Nguyễn Ngọc Thanh

Phan Tiến Hưng

Vũ Năng Nam

Trần Văn Quy

Trần Hùng Thuận

Chu Xuân Quang

Lê Thị Hồng Nhung

Trịnh Thị Thủy

165
Hoạt hóa bèo tây khô bằng H3PO4 và HNO3 

thành vật liệu để hấp phụ chì trong nước.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 22-25
Nguyễn Thị Thu Phương Công nghệ Hóa

Trần Thị Hà

Vũ Minh Tân

Đỗ Thị Việt Hương

Lê Xuân Quế

Vũ Minh Tân

Nguyễn Quang Tùng

Lê Cao Thế

Phan Thị Bình

Xác định thành phần hóa học của dịch chiết n -

hexan từ loài Thông lá dẹt (Pinus krempffi 

Lecomte) bằng phương pháp GC-MS.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 112-

114

Bước đầu đánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) 

của vật liệu tổ hợp lignin-polyvinylancol

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 12-17, 

2017

Nghiên cứu động học và cơ chế hấp thu Cr(VI) 

trong môi trường nước của vật liệu Polyanilin 

tổng hợp với dịch chiết nước và bã chiết sim

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học- Tập 

22, số 2, Trang 53-58

Loại bỏ Cd2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ 

tổng hợp từ polyanilin và lá cây bạch đàn

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

30-34

164

167

166

163 Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Vũ Minh Tân

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Đức Hải

Vũ Thị Hòa

Ngô Thúy Vân

Phạm Thị Thu Giang

Nguyễn Thị Kim An 

Nguyễn Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Mai Hương

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Thế Hữu

Nguyễn Thị Kim An 

Nguyễn Quang Tùng

Ngô Thúy Vân

Nguyễn Minh Việt

Hoàng Hải Yến

Đinh Thị Hà

Trần Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Hội

Adsorption of disp yellow RGFL(DYR) by 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB)- 

Modified bentonite

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

75-78

Chế tạo và phân tích các đặc trưng hóa lý và 

khả năng trữ nhiệt của vật liệu polyme poly 

vinyl ancol ghép poly etylen glycol (PVA-gPEG)

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 17-21

Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic và 

khảo sát haotj tính gây độc tế bào in vitro của 

chúng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 40, tháng 

6.2017, trang 116-119

170

169

168 Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Bùi Văn Vượng

Nguyễn Đình Tuyến

Phạm Thái Hưng

Nguyễn Đình Chung

Trần Văn Hà

Vũ Minh Tân

Nguyễn Đức Hải

Nguyễn Văn Hoàn

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Cao Thọ Tùng

Trần Đại Lâm

Tạ Ngọc Dũng

Vương Thị Lan Anh Quản lý môi trường

Vũ Thị Thu Vân

174

Giới thiệu các kịch bản phát triển toàn cầu và 

các định hướng chung cho phát triển bền vững 

của nhân loại

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế. Trường Đại học 

Hà Tĩnh, Tr. 10. 
Vương Thị Lan Anh Quản lý môi trường

175
Sự khác biệt giữa gấm hiện đại và gấm truyền 

thống

Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Số 

267 (tháng 4/2017), trang 64- 66.
Nguyễn Thị Quỳnh Mai Văn hóa- Nghệ thuật

Nghiên cứu khả năng thay thế phụ gia thạch cao 

bởi nguyên liệu đá vôi với độ mịn thích hợp 

trong công nghệ sản xuất xi măng trong nước.

Tạp chí Khoa học công nghệ - Trường ĐH 

Công nghiệp Hà nội. Số 38, tháng 2/2017

Nghiên cứu tổng hợp một số vật liệu khung hữu 

cơ – kim loại (MOF) để xử lý asen trong nước

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường 

ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 38, trang 90-93

Tăng hiệu quả quản lý môi trường trong phát 

triển du lịch ở Việt Nam thông qua giáo dục 

cộng đồng tại địa phương

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế. Trường Đại học 

Hà Tĩnh, Tr. 117.  

171

172

173

Công nghệ Hóa

Công nghệ Hóa
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Đinh Mai Hương

Phan Thanh Thảo

177
Thiên nhiên trong nghệ thuật tạo hình trang 

phục của người Việt

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số tháng 

2/2017, trang 58-61
Nguyễn Thị Loan Thời trang

Nguyễn Thanh Tùng

Trần Thị Minh Kiều

179
Đánh giá các tính chất của vải cotton nhuộm 

bằng chất màu tự nhiên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 54, số 

2B, trang 244-250
Nguyễn Trọng Tuấn Dệt - May

Trần Thị Nhàn Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Ngô Minh Đức

Luơng Thị Thêu

Lê Tuấn

Nguyễn Ái Việt

Trần Thị Nhàn Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Ngô Minh Đức

Luơng Thị Thêu

Lê Tuấn

Nguyễn Ái Việt

Xây dựng công thức các đường cong ngang lưới 

cơ sở chân váy nữ sinh Việt Nam sử dụng công 

nghệ 3D

Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt, trang 231

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình thao tác 

may tới năng suất của chuyền may sản phẩm áo 

Polo-shirt  dệt kim.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 40, tháng 

6/2017, trang 106-111

Mô hình lý thuyết về điện môi của nuớc lỏng đối 

với dải tần số thấp của điện truờng ngoài

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 124-

127

Simple model for dielectric constant of water at 

low frequencies

Kỉ yếu hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc  

lần thứ 41, Nha Trang 1-4 August 2016 
181

180

176

178

Dệt may

Dệt - May
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Dương Vũ Trường Vật Lý

Ngô Minh Đức

Nguyễn Quang Thành

Lưu Thị Nhạn

Ngô Thị Hoa

Nguyễn Công Tú

Nguyễn Văn Trượng

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nguyễn Văn Trượng Kinh tế

Lại Đức Hùng

Phạm Văn Ngĩa

Bùi Quốc Hoàn

Mai Ngọc Diệu

Đỗ Thị Trinh

Lê Bá Phương

Nguyễn Tùng Linh

Trịnh Trọng Chưởng

Trương Việt Anh

Trịnh Trọng Chưởng 

Quách Đức Cường

Nguyễn Đức Minh 

Trịnh Trọng Chưởng

Trần Văn Tuấn 

Khảo sát độ nhạy của cảm biến khí NH3 dựa 

trên CNT mọc trực tiếp trên đế nhôm ô xít bằng 

phương pháp CVD

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38, trang 121-

123

Cần liên kết để phát triển du lịch của 4 địa 

phương: Hà nội, Bắc Ninh, Bắc Giang. Lạng 

Sơn

Tạp chí kinh tế và dự báo, số 07 tháng 

3/2017 trang 53-55

Vận dụng quan điểm hoạt động trong dạy học 

phường trình đường tròn
Tạp chí giáo dục, số tháng 7.2017

A combination of simulated annealing algorithm 

and genetic algorithm for reconfiguration of 

distribution network

Tạp chí KHCN trường Đại học Công nghệp 

Hà Nội; Số 38 (02/2017); trang 121-125

Tác động của chuyển dịch cơ cấu lên tăng 

trưởng kinh tế: nghiên cứu điển hình tại các tỉnh 

thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại 

học Công nghệp Hà Nội, số 38  trang 280-

284

Nghiên cứu thiết kế thiết bị phân tích chất lượng 

điện năng

Tạp chí KHCN trường Đại học Công nghệp 

Hà Nội; Số 38 (02/2017); trang 130-136

Nghiên cứu thiết kế bộ lọc tích cực trong lưới 

điện hạ áp

Tạp chí KHCN  Đại học Công nghiệp HN; 

số 39, tháng 4/2017, trang 3-7

185

188

187

183

182

184

186

Kinh tế

Phương pháp

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Phạm Ngọc Hùng

 Trịnh Trọng Chưởng

Nguyễn Đức Huy

Phạm Năng Văn

Trịnh Trọng Chưởng

Nguyễn Văn Lợi

Hoàng Đình Hòa

Nguyễn Văn Lợi

Lê Thị Phượng

193

Study on the constituents, biological activity 

and physical-chemical indicators of the oil of 

Bac Giang orange peel was extracted by cold 

pressed method.

Tạp chí Khoa học- Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội, tập 61, số 9, trang 53-59.
Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

194

Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh 

học của các cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ 

quả quýt Lạng Sơn.

Tạp chí Khoa học- Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội, tập 62, số 3, trang 42-50.
Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

195
Xác định khả năng bảo quản thịt gà bằng tinh 

dầu vỏ quả chanh.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên, tập 161, số 1, trang 25 - 29
Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

196
Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản đến 

chất lượng quả bưởi Phúc Trạch.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học 

Đà Nẵng, tập 110, số 1, trang 50 - 54.
Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

197
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự biến 

đổi chất lượng của quả vải thiều sau thu hoạch

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên, tập 164, số 4, trang 75 - 79
Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

Nghiên cứu xác định điểm công suất cực đại 

của hệ thống biến đổi năng lượng gió sử dụng 

logic mờ

Tạp chí KHCN Năng lượng, số 35, tháng 

5.2017

Một cách tiếp cận phân loại chế độ làm việc của 

hệ thống điện dựa trên tiêu chí ổn định kích 

động nhỏ

Tạp chí KHCN, Đại học Công nghiệp HN, 

số 40, tháng 6,2017, trang 18-22.

Xác định hoạt tính sinh học của hỗn hợp tinh 

dầu vỏ quả chanh và cam.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường 

Đại học Kỹ thuật, số 116, trang 72 - 75

Nghiên cứu tách chiết và xác định các cấu tử 

tạo hương trong tinh dầu vỏ quả phật thủ 

(Citrus medica l. var. sarcodactylis sw).

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, tập 1, số 5, trang 42-47.

192

190

189

191

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

198
Nghiên cứu quy trình tách chiết tinh dầu vỏ quả 

hồng bì Clausena Lansium (Lour.) Skeels.

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, số 3, trang 

38 - 43
Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

Nguyễn Văn Lợi

Hoàng Đình Hòa

200
Xác định hoạt tính sinh học và khả năng bảo 

quản thịt lợn của tinh dầu vỏ quả hồng bì.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học 

Đà Nẵng, tập 112, số 3, trang 110 - 114.
Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

201 Xác định phương pháp trích ly dầu mắc ca.
Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, số 5, trang 

37 - 41
Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

202
Xác định các cấu tử của tinh dầu vỏ quả phật 

thủ ở các thời điểm thu hoạch khác nhau.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Bộ Khoa 

học và Công nghệ, tập 16, số 5, trang 46 - 

49

Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

203

Rimary study the components and their main 

physic-chemical as well as biological properties 

of the oil of Anethum graveolens L. in Bac Ninh.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 39, trang 

96-98.

Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

204
Nghiên cứu quy trình sản xuất hương liệu thực 

phẩm dạng bột từ tinh dầu vỏ quả phật thủ.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 35, trang 

75-77.

Nguyễn Văn Lợi Công nghệ Thực phẩm

Phạm Văn Cửu Điện

Phạm Minh Công

Đặng Hoàng Anh

Nguyễn Đình Quang 

Bùi Tiến Hoàng

Nguyễn Đình Quang

Đặng Hoàng Anh

Phạm Văn Hùng

Phạm Văn Minh

Điện mặt trời-mô phỏng và ứng dụng
Tạp chí KHCN trường Đại học Công nghệp 

Hà Nội; Số 38 (02/2017)

Nghiên cứu xác định hàm lượng, các cấu tử và 

hoạt tính sinh học của tinh dầu cây kinh giới dầy 

Hà Giang (Elsholtzia Winitiana Craib).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên, tập 164, số 4, trang 127 - 131

Quản lý năng lượng tòa nhà: mô hình nhiệt để 

tính toán tiện nghi nhiệt và quản lý năng lượng 

cho tòa nhà

Tạp chí KHCN trường Đại học Công nghệp 

Hà Nội; Số 38 (02/2017)

Điều khiển ổn định hệ nồi hơi-tuabin sử dụng bộ 

điều khiển dự báo dựa trên mô hình phi tuyến

Tạp chí KHCN - ĐH CNHN Số 38, trang 

117-120

199

205

207

206

Công nghệ Thực phẩm

Điện

Điện
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Nguyễn Thu Hà

Đỗ Duy Phú

Nguyễn Bá Khá

Phạm Văn Hùng

Mai Thế Thắng

Nguyễn Doãn Phước

Phạm Văn Hùng

Hoàng Đức Quỳnh

Bùi Văn Huy

Trần Trọng Minh

Quách Đức Cường

Nguyễn Đăng Toàn

Nguyễn Đình Bảo

212

Đánh giá quá điện áp do sét trong các trang trại 

điện gió có cấu hình khác nhau

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

108-111

Nguyễn Quang Thuấn Điện 

Ninh Văn Nam

Nguyễn Xuân Phúc

Nghiên cứu, ứng dụng vi hệ thống thiết kế  thiết 

bị đo đa kênh sử dụng trong đào tạo

Tạp chí KHCN - ĐH CNHN Số 38, trang 

156-159

Output feeddback control with constraints for 

nonlinear systems via piecewise quadratic 

optimization

Vietnam Journal of Science and Technology 

55 (3) 324-333

Điều khiển tựa thụ động có khâu thích nghi 

tham số cho mạch vòng dòng điện trong bộ biến 

đổi ba pha đa bậc nối tầng

Chuyên san Điều khiển và tự động hóa số 18

Ứng dụng chống sét van  giảm cắt điện do sét 

trên đường dây truyền tải

Tạp chí khoa học & công nghệ trường 

ĐHCN HN,số 38, trang 160-165

Phân tích - Mô phỏng thực hệ thống điều khiển 

tự động trên Matlab&Simulink

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

52-56

210

209

211

213

208 Điện

Điện

Điện

Điện

Điện
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Hoàng Văn Tuấn 

Nguyễn Đức Huy

 Nguyễn Xuân Tùng

Trịnh Trọng Chưởng

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Trịnh Trọng Chưởng

Vũ Hữu Thích Điện

Tống Thị Lý

Nguyễn Đức Nam

Nguyễn Đức Trung

Vũ Huy Khuê

Phí Công Mạnh

Phạm Thị Kiệm

219

Đánh giá những khó khăn trong cuộc sống của 

sinh viên năm thứ nhất Khoa du lịch trường Đại 

học công nghiệp Hà Nội

Tạp chí tâm lý học xã hội, số 4, tr100-110 Phí Công Mạnh Tâm lý học

Đặng Thành Hưng Giáo dục học

Nguyễn Giang Nam

221
Vận dụng lý thuyết hút đẩy của Everett S.Lee 

định về di cư lao động ở Việt Nam hiện nay.

Tạp chí Khoa học

 Đại học Sài Gòn, số 26, Tr146
Nguyễn Thị Tuyến Xã hội học

Xây dựng bộ điều khiển vị trí mờ cho hệ truyền 

động bám sử dụng động cơ xoay chiều ba pha 

điều khiển vectơ

Tạp chí KHCN - ĐH CNHN Số 38,  trang 

171-174

Áp dụng phương pháp mạng một cửa tương đối 

để phát hiện sớm sự cố sụp đổ điện áp 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 39, trang 3-

7

Đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện gió đến độ 

tin cậy của lưới điện phân phối

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia ứng dụng công 

nghệ cao vào thực tiễn, Trang 158-167

Nhận dạng quá trình sấy bơm nhiệt kết hợp vi 

sóng nhằm đề xuất phương án tối ưu năng 

lượng quá trình

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

126 - 129

Các yếu tố ảnh hưởng tới phẩm chất tâm lý của 

hướng dẫn viên du lịch

Tạp chí Khoa học công nghệ trường 

ĐHCNHN, số 38, tr128-132 

Một số kĩ năng học tập thiết yếu trong tự học Tạp chí giáo chức Việt Nam

216

218

217

220

215

214 Điện 

Điện 

Cơ khí động lực

Tâm lý học 

du lịch
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

222

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của 

sinh viên: Thực nghiệm tại trường ĐHCN Hà 

Nội

Dạy và Học ngày nay, T1/2017, Trang 131-

133
Nguyễn Thị Dự Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

223

Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình 

bán hành và thu tiền trong doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tại VN

Dạy và Học ngày nay, T1/2017, Trang 148-

150
Phạm Thúy Hà Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

224
Điều chỉnh báo cáo tài chính theo mô hình giá 

trị hợp lý trong điều kiện nền kinh tế lạm phát

Tạp chí Công thương, Số 1, T1/2017, Trang 

212-214
Lê Thị Thu Hương Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

225

Chi phí và lợi ích của việc vận dụng mô hình 

xác định chi phí theo mức độ hoạt động tại các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tạp chí Công thương, Số 1, T1/2017, Trang 

94-99
Cao Thị Huyền Trang Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

226

Kế toán tài sản cố định hữu hình sau ghi nhận 

ban đầu theo mô hình đánh giá lại trong kế toán 

quốc tế và bài học kinh nghiệm cho kế toán VN

Tạp chí Công thương, Số 1, T1/2017, Trang 

206-211
Phạm Thu Huyền Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Nguyễn Thị Hồng

Trần Thị Thu Huyền

Nguyễn Thu Hương

228
Kế toán quản trị doanh thu, chi phí tại các 

doanh nghiệp xây lắp

Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 - Tháng 2/2017 

(651), Trang 102-103
Trần Thị Nga Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

229
Tác động của công nghệ thông tin tới hệ thống 

thông tin kế toán doanh nghiệp

Tạp chí Tài chính, Kỳ 1 - Tháng 3/2017 

(652), Trang 87-88
Trịnh Viết Giang Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

230
Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin 

kế toán của doanh nghiệp

Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 - Tháng 3/2017 

(653), Trang 81-82
Trịnh Viết Giang Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho kế toán tại các 

doanh nghiệp khởi nghiệp (Start up)

Tạp chí Kinh tế châu á-Thái Bình Dương, 

Số 488, T2/2017, T14-16
227 Kinh tế, Kế toán, kiểm toán
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Nguyễn Thị Hồng Nga

Trần Thị Nga

Đặng Ngọc Hùng

Hoàng Thị Việt Hà

Đặng Việt Chung

Nguyễn Thị Thu Thủy

Vương Thị Tuyên

Phạm Thu Huyền

Đào Thị Nhung

Nguyễn Thị Hồng

235
Hội nhập và làn sóng thôn tính thị trường bán 

lẻ: Một số giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, Số 38, Tháng 02/2017, Trang 

243-247

Đậu Hoàng Hưng Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

236
Vai trò của hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - 

Nhật Bản trong bối cảnh hội nhập

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, Số 38, Tháng 02/2017, Trang 

300-306

Đậu Hoàng Hưng Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

 Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Kim Hướng

238
Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp 

điều hóa không khí tại thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 

Số 492, Tháng 4/2017, Trang 41-42
Nguyễn Thị Xuân Hồng Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Ảnh hưởng của chu kỳ chuyển đổi tiền đến khả 

năng sinh lời: Nghiên cứu thực nghiệm từ dữ 

liệu của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam 

niêm yết

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, Số 38, Tháng 02/2017, Trang 

161-168

Ảnh hưởng của chênh lệch lợi nhuận trước và 

sau Kiểm toán đến giá cổ phiếu của các doanh 

nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, Số 38, Tháng 02/2017, Trang 

169-175

Hệ thống báo cáo thường niên của các công ty 

cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán 

tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh 

nghiệm đối với Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, Số 38, Tháng 02/2017, Trang 

183-187

Giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu chè cho 

các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào 

FTA

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, Số 38, Tháng 02/2017, Trang 

237-242

Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án 

đầu tư

Tạp chí Công thương, Số 1, T1/2017, Trang 

138-141

233

232

237

234

231 Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

239
Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp 

điều hóa không khí tại thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 

Số 492, Tháng 4/2017, Trang 41-42
Nguyễn Thị Hồng Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

240

Cơ hội và thách thức cho đào tạo ngành Kế toán 

tại Trường Đại học công nghiệp Hà nội trong 

điều kiện hội nhập AEC

Tạp chí Công thương, Số 3, T3/2017, Trang 

296-299
Trần Thị Hằng Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

241 Các vấn đề về kiểm soát nội bộ
Tạp chí Dạy và Học ngày nay, T03/2017, 

Trang 184-185
Cao Hồng Hạnh Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

242 Bàn về vấn đề quản lý doanh thu
Tạp chí Dạy và Học ngày nay, T03/2017, 

Trang 170-171
Cao Hồng Hạnh Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

243
Kiểm toán các doanh nghiệp Bất động sản - 

Thách thức và kiến nghị

Tạp chí Kinh tế châu á-Thái Bình Dương, 

Số 489, T3/2017, T55-57
Giáp Đăng Kha Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

244
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để 

phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tạp chí Thanh tra Tài chính, Số 175+176, 

T1+2/2017, T90-91
Giáp Đăng Kha Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

245
Đẩy mạnh thực hành tiếc kiệm chống lãng phí 

giai đoạn 2016-2020

Tạp chí Thanh tra Tài chính, Số 177, 

T3/2017, T14-15
Giáp Đăng Kha Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

246
Đạo đức nghề nghiệp kế toán trong thời kỳ hội 

nhập AEC

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, T4/2017, 

Trang 256-258
Hà Thị Tuyết Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Thị Thanh Loan

Mark Horan

Hoàng Thị Thanh Huyền

Phạm Thị Hồng Diệp

Relationship of motivation, employee 

engagement and job characteristics to 

employee's performance: A case study of 

accountants working in accounting firms in 

Vietnam

ICOAF 2017, Đà Nẵng

Cơ hội và thách thức đối với lao động hành 

nghề kế toán

Tạp chí Tài chính, Số 654 kỳ 1, T4/2017, 

Trang 91-94
248

247 Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

249 Bàn về tầm quan trọng của ngân sách tài chính
Dạy và Học ngày nay, T4/2017, Trang 261-

261
Nguyễn Thị Ngọc Lan Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

250
Kế toán môi trường tại một số quốc gia trên thế 

giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Công thương, Số 4+5, Tháng 

4/2017, Trang 475-497
Nguyễn Thị Vân Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

251
Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia khi Việt 

Nam tham gia các FTA thế hệ mới

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 04, Tháng 

02/2017, Trang 25-27
Phạm Thị Minh Hoa Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Đinh Ngọc Thúy Hà

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

253
Nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu hàng nông 

sản Việt Nam gắn liền với chuỗi giá trị

Tạp chí Kinh tế & Dự báo, Số 13, T5/2017, 

Trang 28-30
Bùi Thị Kim Nhiên Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Nguyễn Thị Dự

Phạm Thu Oanh

Nguyễn Thị Dự

Phạm Thu Oanh

256
Luận bàn về thực trạng thi hành luật thuế giá trị 

gia tăng
Tạp chí Dạy và Học, Số 6/2017, Trang 110 Nguyễn Thùy Dương Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

257 Thủ tục kiểm toán đối với tài sản cố định Tạp chí Dạy và Học, Số 6/2017, Trang 174 Nguyễn Thùy Dương Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

258

Phân tích sự khác nhau giữa chuẩn mực kế toán 

và chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp một 

số quốc gia trên thế giới, liên hệ tại Việt Nam

Tạp chí Dạy và Học, Số 6/2017, Trang 117-

120
Phạm Thu Oanh Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Những khó khăn khi hạch toán chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp trong công ty xây lắp

Tạp chí Công thương, Số 4+5, Tháng 

4/2017, Trang 435-438

ứng dụng một số phương pháp dạy học chủ 

động trong việc dạy và học môn kế toán và lập 

báo cáo thuế đáp ứng yêu cầu CDIO

Tạp chí Dạy và Học, Số 6/2017, Trang 67-

69

Nghiên cứu năng lực kiểm toán viên ảnh hưởng 

đến hiệu quả kiểm toán nội bộ tại một số quốc 

gia trên thế giới

Tạp chí Dạy và Học, Số 6/2017, Trang 161-

164

254

252

255

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Đinh Thị Thanh Hải

Đậu Thị Bích Phượng

Nguyễn Văn Linh Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Đặng Ngọc Hùng

261
Tổng quan các nghiên cứu trong lĩnh vực kế 

toán ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, Số 39, T4/2017, Trang 113-119
Đặng Ngọc Hùng Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Đinh Thị Thanh Hải Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Đào Thu Hà

263

Đào tạo kế toán tại các trường ĐH, CĐ hiện 

nay: Đổi mới theo hướng tiệm cận với yêu cầu 

thực tiễn

Hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp 

đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy kế 

toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán 

trong giai đoạn mới. Vụ chế độ kế toán, 

Trang 180-185

Vũ Thị Thanh Bình Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Bùi Thị Thu

Đậu Thị Bích Phượng

265
Thực tế vận dụng chuẩn mực kế toán VAS 16 - 

Chi phí đi vay

Tạp chí Công thương, Số 3, Tháng 3/2017, 

Trang 327-330
Mai Thanh Thủy Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

266
Để kế toán công Việt Nam tiến dần tới thông lệ 

quốc tế

Tạp chí Kinh tế & Dự báo, Số 14, T5/2017, 

Trang 7-9
Hoàng Thị Hương Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

267 Cổ tức - Mối quan tâm của các nhà đầu tư
Tạp chí Thanh tra tài chính, Số 179, Tháng 

05/2017, Trang 11
Vũ Thị Bích Hà Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Những khó khăn khi đưa chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế vào chương trình giảng dạy đối 

với giảng viên của các trường ĐH, CĐ trẻ

Tạp chí Dạy và Học, Số 6/2017, Trang 138-

140

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước tại Việt 

Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, Số 39, T4/2017, Trang 102-107

Giảng dạy kế toán khu vực công khi áp dụng 

chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS)

Tạp chí Công thương, Số 6, T05/2017, 

Trang 453-546

Đánh giá trình độ phát triển kiểm toán hoạt 

động của kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực 

công

Tạp chí Công thương, Số 7, Tháng 6/2017, 

Trang 459-462
264

259

262

260

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Trương Thanh Hằng

Nguyễn Minh Hùng

 Đoàn Thế Trường

Nguyễn Mạnh Tuân        

269
Xác nhận công nợ phải thu trong hoạt động 

kiểm toán báo cáo tài chính

Tạp chí Tài chính, kỳ 2 T6/2017, Trang 80-

81
Trần Thùy Linh Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Đặng Thu Hà

Đỗ Thị Hương Thanh

Đặng Thu Hà Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Đinh Ngọc Thúy Hà

Lê Thị Ngọc Mai

Vũ Hoàng Yến

Vũ Hoàng Yến Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Lê Thị Ngọc Mai

Hạch toán tỷ giá hối đoái theo quy định hiện 

hành: Những vướng mắc cần tháo gỡ cho doanh 

nghiệp

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 

Số cuối Tháng 5/2017, Trang 19-21

Quan điểm về sự đổi mới và ảnh hưởng của sự 

đổi mới đến hiệu quả hoạt động trong các ngành 

dịch vụ

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 

Số 489, T3/2017, Trang 58-60

Đổi mới trong chương trình đào tạo kế toán: áp 

dụng mô hình thực tập ảo trong các trường đại 

học

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 

Số cuối T5/2017, Trang 42-44

Giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Điện 

Biên

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 

Số 493, T5/2017, Trang 44-47

Huy động và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt 

Nam: hiệu quả và bất cập còn tồn tại

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 

Số 492, T4/2017, Trang 23-25

268

271

270

273

272

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Vũ Duy Vĩnh

Vũ Hoàng Yến

275

So sánh điểm mới giữa thông tư 

133/2016/TT/BTC và quyết định 48/2016/QĐ-

BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC về kế toán 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 

Số 495, T6/2017, Trang 56-59
Hà Thu Huyền Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Đặng Ngọc Hùng

Nguyễn Viết Hà

277
ÁP dụng IFRS - Cơ hội và thách thức đối với 

các doanh nghiệp tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 

Số cuối T1/2017, Trang 34-35
Lê Thị Thu Hương Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

278

Phát triển cụm ngành nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của ngành dệt may khi tham gia các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tạp chí quản lý Kinh tế, Số 82, T6/2017, 

Trang 72-80
Nguyễn Thị Ngọc Hiền Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

279 Giải pháp để giảm cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp
Tạp chí Thanh tra tài chính, số 181, tháng 

7.2017, trang 50-51.
Vũ Thị Bích Hà Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Trần Văn Hướng

Nguyễn Huy Chiến

Lê văn Anh

Nguyễn Hà Hiệp

Nguyễn Can

Lê Hồng Quân

Lê Văn Anh

Nguyễn Huy Chiến

281

280

276

274 Việt Nam - 30 Năm thu hút và sử dụng FDI
Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, Số 05 

(166) 2017, Trang 12-14

Thực trạng công bố thông tin của các doanh 

nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế & Dự báo, Số 14, T5/2017, 

Trang 43-45

Đánh giá tiềm năng điện thu được khi tận dụng 

nhiệt khí thải động cơ D1146 trên xe bus bằng 

thiết bị TEG

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-

3585 trang 263-267

Sử dụng phần mềm Automation Studio thiết kế 

hệ thống thủy lực công tác của xe vận chuyển 

rác ở nông thôn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, tháng 

2,2017, ISSN 1859-3585 trang 326-329

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Kinh tế, Kế toán, kiểm toán

Ôtô

Ôtô
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Lê Hồng Quân

Nguyễn Can

Lê Văn Anh

Lê Văn Anh

Ngô Quang Tạo

Vũ Hải Quân

Vũ Hải Quân

Trần Đức Tuấn

Lê Khả Trường

Nguyễn Anh Ngọc

Lê Hồng Quân

Nguyễn Tiến Hán

Hoàng Thắng

Đào Thanh Hùng

Nguyễn Thị Hải Vân

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Lê Hồng Quân

Lê Văn Anh

287

286

285

284

283

282
Thiết kế xe thu gom rác nông thôn có hành trình 

ép và xả rác cùng chiều

Tạp chí công nghiệp nông thôn, số 25/2017 , 

Mã  ISSN 1859-4026 trang 30-35

Nghiên cứu tối ưu hóa tiết kiệm nhiên liệu trên 

xe máy sinh thái

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 39, tháng 

4.2017, ISSN 1859-3585 trang 82-85

Đánh giá chất lượng dầu nhớt động cơ trong 

quá trình sử dụng bằng phương pháp điện môi

Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 25, trang 

36 - 40

Mô phỏng và phân tích kết cấu của cơ cấu 

phanh dầu từ trường

Tạp chí cơ khí việt nam, số đặc biệt 3/2017 

ISSN: 0866-7056, trang 221 - 227

Ứng dụng điều khiển logic mờ để điều khiển 

Quadcopter

Tạp chí cơ khí việt nam, số đặc biệt 3/2017 

ISSN: 0866-7056

Tối ưu hóa thiết bị phanh dầu từ trường đa cực 

từ sử dụng nhiều lớp dầu

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN - Số 38 02/2017 ISSN 1859-

3585trang 330-334

Ôtô

Ôtô

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Lê Anh Tuấn

Vũ Hải Quân

Lê Văn Anh

Lê Hồng Quân

Phạm Việt Thành

Nguyễn Xuân Tuấn

Lê Văn Anh

Chu Đức Hùng

Trần Văn Như

Nguyễn Văn Bang

Bùi Văn Chinh

Khổng Vũ Quảng

Phạm Văn Thể

Nguyễn Đức Khánh

Bùi Văn Chinh

Nguyễn Tiến Hán

Phạm Hòa Bình

Bùi Văn Chinh

Nguyễn Đức Khánh

Bùi Huy Hoàng

293

292

291

290

289

288

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu biodiesel 

từ các nguồn gốc khác nhau đến tính năng và 

phát thải độc hại của động cơ diesel

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường 

ĐHCNHN, số 38, trang 276-280

Phương pháp lựa chọn những cơ cấu chính của 

hệ truyền động thủy tĩnh cho xe bánh hơi

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

322-325

Xây dựng mô hình hệ thống lái Steer by wire 

điện tử - thủy lực

Tạp chí khoa học & công nghệ, Trường ĐH 

Công nghiệp HN số 38 tháng 2/2017 trang 

66-68

Nghiên cứu sử dụng khí tổng hợp cho động cơ 

diesel phát điện cỡ nhỏ bằng phần mềm AVL-

BOOST

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

72-74

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm 

khí cung cấp tới sự làm việc của pin nhiên liệu 

kiểu trao đổi proton có biên dạng kênh dẫn khí 

uốn khúc 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

99-101

Nghiên cứu chế tạo mô hình xe ô tô hybrid kiểu 

hỗn hợp

điều khiển bằng thiết bị di động

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

120-122

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Bùi Văn Chinh

Nguyễn Tiến Hán

Nguyễn Đức Khánh

Nguyễn Tiến Hán

Nguyễn Xuân Khoa

Nguyễn Tiến Hán

Nguyễn Xuân Khoa

Nguyễn Tiến Hán

Ngô Văn Thanh

Nguyễn Thành Công

Vũ Văn Thuyết

Hoàng Quang Tuấn

Nguyễn Minh Thắng

Bùi Văn Hải

Bùi Văn Hải

Nguyễn Minh Thắng

Vũ Hải Quân

Nguyễn Thành Bắc

Phạm Minh Tuấn

Trần Anh Trung

300

299

295

294

297

296

298

Đánh giá tính năng làm việc và phát thải của 

động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng 

nhiên liệu khí hóa lỏng (LPG)

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

132-134

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán điều khiển số 

điều khiển góc đánh lửa giúp động cơ đạt công 

suất tối ưu và ngăn ngừa hiện tượng kích nổ

Tạp chí cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 3/2017

Nghiên cứu ảnh hưởng động lực học dao động 

của ô tô để tối ưu hóa khi xe chạy trên mọi địa 

hình 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường 

ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 186-

190, năm 2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số tiết lưu của 

dòng khí trên đường ống nạp tới công suất của 

động cơ Suzuki LTR450/Z

Tạp chí khoa học công nghệ trường ĐHCN 

Hà Nội 2017 số 38, trang 268-2272

Phân tích dao động riêng hệ trục - bánh răng 

hộp số cơ khí ô tô bằng phương pháp phần tử 

hữu hạn

Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng tập 

11 số 4. 07/2017 trang 90-95

Động lực học động cơ và giảm momen xoắn 

bánh đà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường 

ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 186-

190, năm 2017

Nghiên cứu đánh giá quá trình cháy của động 

cơ diesel idi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-

ethanol

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

298-303

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực

Cơ khí động lực
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Nguyễn Thành Bắc

Phạm Minh Tuấn

Trần Anh Trung

Trần Quốc Toản Cơ khí động lực

Trần Phúc Hòa

Trương Đặng Việt Thắng

Trịnh Minh Hoàng

Trần Đình Thông

Dư Đình Viên

Lê Thanh Hải

Trần Đình Thông

Dư Đình Viên

Phạm Thị Thanh Huyền 

Dương Thị Hằng

Đặng Cẩm Thạch

303

304

302

301
Nghiên cứu xây dựng mô hình cháy của động cơ 

diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 

315-321

Đánh giá ảnh hưởng của tần số ngoại lực kích 

động đến độ bền khung xe tải nhỏ

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 5 năm 2017, 

Tr12-17

Nâng cao hiệu quả lọc và sử dụng tài nguyên 

phân cứng cho bộ lọc CIC trong kiến trúc thu 

vô tuyến SDR

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà nội, số 38, 

02/2017, trang 66-69.

 Đề xuất Sử dụng kỹ thuật tối ưu giải bài toán 

điều hướng trong mạng chuyển tiếp vô tuyến 

MIMO

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà nội, số 38/ 

02/2017, trang 55-59.

Cơ khí động lực

Điện tử

Điện tử
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

305

Phương pháp thiết kế các bộ ánh xạ tín hiệu 

điều chế đa mức cho hệ thống AOFDM BICM-

ID

Tạp chí khoa học công nghệ thông tin và 

truyền thông, số 3, tháng 4/2016
Đỗ Công Hùng Điện tử

Bùi Như Phong

Phạm Văn Tùng

Phan Thanh Hòa

Nguyễn Thị Diệu Linh

Lê Văn Thái

Vũ Trung Kiên

Lê Thị Trang

308
Anti-swing tracking control for 2D overhead 

crane using double layer fuzzy logic controllers.

Journal of Military Science and Technology

Special Issue: Rapid Communication in 

Advanced Science and Technology

Page 68-77

Vu Thi Thuy Nga Research

Hà Thị Kim Duyên

Phạm Thị Thanh Huyền

Trương Thi Bích Liên

Ngô Mạnh Tiến

Lê Việt Anh

Nguyễn Mạnh Cường

309

306

307
Carrier frequency offset estimation for ci - 

vofdm system using nonlinear least squares

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học công 

nghiệp Hà nội - Số 38, tháng 2/2017

Dùng màng dao động PZT cho vi bơm tạo dòng 

khí chuyển động liên tục trong thiết bị lưu chất 

kích thước millimet

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học công 

nghiệp Hà nội - Số 38, tháng 2/2017

Điều khiển bám quỹ đạo đối thượng Robot tự 

hành bằng thuật toán điều khiển trượt theo hàm 

mũ

Hội thảo quốc gia ứng dụng cộng nghệ cao 

vào thực tiễn

Trang 11-17

Điện tử

Điện tử

Cơ điện tử
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

Hà Thị Kim Duyên

Ngô Mạnh Tiến

Phan Xuân Minh

Lê Xuân Hải

Vũ Đức Thuận

Nguyễn Minh Huy

Hà Thị Kim Duyên

Phạm Thị Thanh Huyền

Ngô Mạnh Tiến

Lưu Văn Định

Nguyễn Như Chiến

Đỗ Hoàng Việt

Hà Thị Kim Duyên

Bùi Thị Thu Hà

Dương Thị Hằng

Ngô Mạnh Tiến

313

A survey of wlan fingerprinting based indoor 

positioning
Tạp chí khoa học công nghệ - Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội, số 38, 02/2017.
Hoàng Mạnh Kha Điện tử, truyền thông

310

312

311

Điều khiển bám quỹ đạo Omini Robot 4 bánh 

đa hướng bằng phương pháp thích nghi mờ trượt

Hội thảo quốc gia ứng dụng cộng nghệ cao 

vào thực tiễn

Trang 23-32

Điều khiển bám hệ quang điện tử trong môi 

trường rung lắc sử dụng bộ điều khiển PID mờ 

thích nghi

Hội thảo quốc gia ứng dụng cộng nghệ cao 

vào thực tiễn

Trang 218-227

Thuật toán trượt hàm mũ điều khiển quỹ đạo 

robot tự hành dạng non-holonomic

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 40, tháng 

6/2017, trang 3-7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Điều khiển và tự động hóa

Cơ điện tử
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TT Tên bài báo
Tên tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

314

Estimation of wifi access point possitions and 

application to indoor localization
Tạp chí khoa học công nghệ - Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội, số 38, 02/2017.
Hoàng Mạnh Kha Điện tử, truyền thông

Nguyễn Minh Trần

Tống Văn Luyên

Bùi Thị Thu Hiền

Vương Quốc Dũng

Nguyễn Bá Nghiễn

Trịnh Trọng Chưởng

Kiều Xuân Thực

Nguyễn Anh Tuấn

316

317

315
Thiết kế mảng anten 2x2 cho các ứng dụng 

WLAN

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 38, tháng 

2,2017

Nghiên cứu, lựa chọn phương án cung cấp điện 

có xét đến nguồn năng lượng tái tạo ở khu vực 

có mật độ phụ tải thấp

Tạp chí KHCN trường Đại học Công nghệp 

Hà Nội

Mở rộng thuật toán TEST'-AND'-SET để ứng 

dụng xây dựng thời khóa biểu

Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội, số 38, trang 12

Điện tử

CNTT

Điện
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